1. Báo cáo tài chính

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu báo cáo
	Kỳ hạn lập báo cáo
	Nơi nhận

	
	
	
	
	Cơ quan Tài chính

(1)
	Cơ quan Thuế

(2)
	Cơ quan cấp trên

(1)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I.
	Mẫu báo cáo tài chính đầy đủ

	1
	B01/BCTC
	Báo cáo tình hình tài chính
	Năm
	x
	x
	x

	2
	B02/BCTC
	Báo cáo kết quả hoạt động
	Năm
	x
	x
	x

	3
	B03a/BCTC
	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp)
	Năm
	x
	x
	x

	4
	B03b/BCTC
	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp)
	Năm
	x
	x
	x

	5
	B04/BCTC
	Thuyết minh báo cáo tài chính
	Năm
	x
	x
	x

	II
	Mẫu báo cáo tài chính đơn giản

	6
	B05/BCTC
	Báo cáo tài chính
	Năm
	x
	x
	x


(1) Đơn vị hành chính, sự nghiệp do địa phương quản lý, không có đơn vị cấp trên thì nộp báo cáo cho cơ quan Tài chính cùng cấp và KBNN nơi giao dịch.

Đơn vị hành chính, sự nghiệp do trung ương quản lý, không có đơn vị cấp trên thì nộp báo cáo cho cơ quan Tài chính cùng cấp và KBNN (Cục kế toán nhà nước).

(2) Các đơn vị sự nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải nộp thuế theo quy định về pháp luật thuế thì phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan Thuế.

2. Báo cáo quyết toán

2.1. Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

2.1.1. Danh mục và nơi nhận báo cáo

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu báo cáo
	Kỳ hạn lập báo cáo
	Nơi nhận

	
	
	
	
	Cơ quan Tài chính

(1)
	Cơ quan cấp trên

(2)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	B01/BCQT
	Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
	Năm
	x
	x

	2
	F01-01/BCQT
	Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại
	Năm
	x
	x

	3
	F01-02/BCQT
	Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án
	Năm
	x
	x

	4
	B02/BCQT
	Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính
	Năm
	x
	x

	5
	B03/BCQT
	Thuyết minh báo cáo quyết toán
	Năm
	x
	x


(1), (2) Đơn vị hành chính, sự nghiệp là đơn vị dự toán cấp I; đơn vị vừa là đơn vị dự toán cấp I vừa là đơn vị sử dụng NSNN (không có đơn vị trực thuộc) do cơ quan Tài chính trực tiếp duyệt quyết toán thì báo cáo gửi cho cơ quan Tài chính. Các đơn vị còn lại gửi báo cáo cho cơ quan cấp trên.

2.1.2. Danh mục và mẫu biểu báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động này được áp dụng cho cả đơn vị sử dụng kinh phí và đơn vị cấp trên tổng hợp số liệu quyết toán. Riêng “Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính” cơ quan cấp 1 tổng hợp theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2.2. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB

Trường hợp đơn vị có phát sinh kinh phí NSNN cấp cho hoạt động XDCB thì thực hiện theo chế độ báo cáo hướng dẫn tại Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm và các văn bản hướng dẫn bổ sung, sửa đổi (nếu có).

